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THÔNG BÁO 

Số báo danh thí sinh tham dự tuyển vòng 2 (vấn đáp), kỳ tuyển dụng viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Bắc Yên 

năm 2025 
 

  

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 của UBND xã Bắc 

Yên về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ vấn đáp 

tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND 

xã Bắc Yên năm 2025; Thông báo số 17/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 về việc 

triệu tập thí sinh đã nộp lệ phí thi và đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vấn đáp) kỳ 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục thuộc xã Bắc Yên năm 2025. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 của UBND xã Bắc Yên thông báo 

số báo danh thí sinh tham dự vòng 2 (vấn đáp), kỳ tuyển dụng viên chức trong các 

đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Bắc Yên năm 2025: (Có phụ 

lục kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 của UBND xã Bắc Yên thông báo 

để thí sinh có tên trong danh sách được biết.  

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2025 UBND xã Bắc Yên theo số điện thoại: 0399.137.278 (bà 

Nguyễn Như Quỳnh - Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội) trong giờ hành chính 

và các ngày làm việc để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử xã Bắc Yên; 

- Các thí sinh dự tuyển;  

- Lưu: HĐTDVC.  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 

Đỗ Văn Tuyến 

 



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

1 THVH001 Cầm Thị Vân Anh 03/8/1992 Thái Bản Khoa I Tường Hạ Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

2 THVH002 Đinh Hồng Ái 24/10/2003 Mường Nà Dòn Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

3 THVH004 Hà Thị Thanh Bình 15/3/2003 Dao Suối Song Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

4 THVH006 Cầm Minh Châu 23/01/1992 Thái Muống Thượng Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

5 THVH007 Lường Thị Chiêm 11/01/1997 Thái Bản Cóc I Tường Hạ Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

6 THVH009 Lò Văn Cường 05/3/1994 Thái Nà Khựa Nậm Ty Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

7 THVH011 Nguyễn Thị Thanh Giang 03/7/1991 Thái Chiềng Hạ Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

8 THVH012 Lường Thị Giang 09/10/1999 Thái Bản Giáo 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

9 THVH013 Mà Thu Hà 20/02/2001 Thái Tiểu khu Mo 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

10 THVH016 Mè Thị Hằng 29/12/2002 Thái Co Muồng Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

11 THVH017 Đặng Thị Hạnh 07/11/2002 Dao Trung Phong Tân Phong Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

12 THVH020 Cầm Thị Thu Hậu 26/4/2003 Thái Suối Tre Tường Hạ Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

13 THVH022 Lý Thị Hồ 11/11/2003 Mông Buôm Khoang Phiêng Pằn Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

14 THVH026 Lò Thúy Hường 14/3/2003 Thái Thống Nhất Chiềng Mung Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

15 THVH027 Đinh Thị Huyền 30/10/2002 Mường Bản Tăng Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

Họ và Tên Dân tộc

Thường trú

UBND XÃ BẮC YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC

DANH SÁCH 

THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025, NGÀY 10/01/2026 

(Kèm theoThông báo số 21/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

PHÒNG THI VẤN ĐÁP SỐ: 01

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Vị trí dự tuyển

VTVL: Giáo viên Tiểu học hạng III, Mã số V.07.03.29

Giáo viên Tiểu học văn hoá

Trường Tiểu học Song Pe

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT

Trình độ chuyên môn

Số báo danh



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

Họ và Tên Dân tộc

Thường trúNgày, 

tháng, năm 

sinh

Vị trí dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT

Trình độ chuyên môn

Số báo danh

16 THVH028 Hà Thu Huyền 25/3/2000 Thái Bản Đen Mường Chanh Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

17 THVH029 Mùi Quang Khải 06/9/2000 Mường Bản Mùng Tân Phong Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

18 THVH030 Đinh Thị Thùy Linh 08/4/1997 Thái Tiểu khu 3 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

19 THVH031 Sa Thị Linh 06/06/1999 Thái Bản Pe Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

20 THVH034 Mùa Thị Máy 24/5/2003 Mông Pu Nhi Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

21 THVH035 Đinh Văn Min 20/02/2001 Mường Sập Việt Tạ Khoa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

22 THVH036 Hà Thị Nga 14/3/1993 Thái Tiểu khu 7 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

23 THVH038 Lò Thị Ngợi 05/12/1995 Thái Tường Quang Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

24 THVH039 KSOR H' NGOK 11/01/1993 Jrai Bản Cải Tường Hạ Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

25 THVH040 Đinh Thị Nhiệt 03/6/2003 Mường Sập Việt Tạ Khoa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

26 THVH043 Trần Thị Ngọc Nhung 07/01/2003 Thái Bản Giáo II Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

27 THVH044 Lâm Thị Nhung 28/10/2000 Kinh Hợp Bông Kim Bon Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

28 THVH045 Giàng Thị Pà 16/12/1999 Mông Suối Cáy Gia Phù Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

29 THVH047 Đinh Thị Sâm 15/11/2002 Mường Quế Sơn Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

30 THVH050 Đinh Thanh Thảo 10/12/2001 Mường Phiêng Ban 2 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

31 THVH051 Lò Thị Thảo 26/4/2003 Thái Bản Ban Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

32 THVH054 Bàn Thị Thông 19/9/2003 Dao Bản Páp Mường Bang Sơn La Đại học
Sư phạm 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

33 THVH056 Lò Thị Biên Thùy 10/10/2001 Thái Phiêng Ban 1 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

34 THVH057 Sồng A Thủy 27/12/1997 Mông Pá Ban Phiêng Pằn Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

Họ và Tên Dân tộc

Thường trúNgày, 

tháng, năm 

sinh

Vị trí dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT

Trình độ chuyên môn

Số báo danh

35 THVH059 Nguyễn Thị Toan 08/02/1989 Kinh Tiểu khu 2 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

36 THVH060 Lò Đức Tùng 17/11/1998 Thái Liên Hợp Tường Hạ Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

37 THVH061 Đinh Quang Tùng 01/02/2003 Mường Bản Ngậm Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

38 THVH062 Lừ Thanh Tùng 15/6/2003 Thái Tân Cuông Tạ Khoa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

39 THVH063 Đinh Văn Tuyền 16/9/2001 Mường Quế Sơn Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

40 THVH064 Lò Thị Ánh Tuyết 05/9/2001 Thái Nà Phai 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Tiểu học
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên văn hóa)

1 THTA001 Ngần Thị Danh 20/10/1985 Thái Mo 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Ngôn ngữ 

Anh
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên Tiếng anh)

2 THTA002 Lò Thị Kiều 19/01/2003 Thái Tà Đò Tạ Khoa Sơn La Đại học
Ngôn ngữ 

Anh
DTTS

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(Giáo viên Tiếng anh)

Tổng số: 64 thí sinh

Giáo viên Tiểu học Tiếng Anh

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bắc Yên

Tổng số: 02 thí sinh



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng
Chuyên ngành

I Trường Mầm non Ban Mai

1 MN001 Phàng Thị Dúa 13/10/2003 Mông Pa Khôm Lóng Phiêng Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

2 MN002 Đinh Thị Hiệu 11/7/2001 Mường Dèm Hạ Phù Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

3 MN003 Tòng Thị Thu  Hương 25/02/1998 Thái Bản Cọ Chiềng An Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

4 MN004 Trần Thị Ngân 12/01/2002 Kinh Thịnh Lang 1 Mường Cơi Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
Giáo viên mầm non hạng III

5 MN005 Hạng Thị Nu 11/10/2003 Mông
Trang Dua 

Hang
Tà Xùa Sơn La Đại học

Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

6 MN006 Lường Thị Ồi 12/07/1984 Thái Cao Đa 1 Bắc Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

7 MN007 Hoàng Lan Hương 17/9/2002 Thái Bản Lìn Gia Phù Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

8 MN008 Vì Thị Như Quỳnh 29/10/1998 Thái Phai Làng Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

9 MN009 Cầm Thị   Thơm 14/10/2000 Thái Bản Lìn Gia Phù Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

II Trưởng Mầm non Hồng Ngài

1 MN010 Giàng Thị Dớ 06/12/2002 Mông Pá Liềng Phiêng Pằn Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

2 MN011 Lường Thị Mai Ly 08/11/2002 Thái Mo Nghè 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

3 MN012 Đinh Thị Thúy Ngọc 23/8/1993 Mường Tiểu khu 6 Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

UBND XÃ BẮC YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC

PHÒNG THI VẤN ĐÁP SỐ: 02

Vị trí dự tuyểnSố báo danh

DANH SÁCH 

THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025, NGÀY 10/01/2026 

(Kèm theoThông báo số 21/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

Ngày, tháng, 

năm sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Dân tộc

Thường trú Trình độ chuyên môn

Họ và Tên

VTVL: Giáo viên mầm non hạng III, Mã số V.07.02.26



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng
Chuyên ngành

Vị trí dự tuyểnSố báo danh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Dân tộc

Thường trú Trình độ chuyên môn

Họ và Tên

4 MN013 Thào Thị Nhung 26/3/2004 Mông Huổi Cáy Mường Mùn Điện Biên Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

5 MN014 Hà Kiều Oanh 19/10/2003 Thái Tiến Phong Phù Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

6 MN015 Lò Thị  Quý 28/11/2003 Thái Bản Nà Xa Thuận Châu Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

7 MN016 Giàng Thị Sang 21/12/2002 Mông Pá Liềng Phiêng Pằn Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

8 MN017 Dừ Thị Sáu 11/11/2002 Mông Lao Khô 1
Phiêng 

Khoài
Sơn La Đại học

Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

9 MN018 Cầm Thị Tuyển 05/8/1994 Thái Suối Tre Tường Hạ Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

III Trường Mầm non Song Pe

1 MN019 Điêu Thị Chi 24/11/2002 Thái Bản Hé
Mường 

Chiên
Sơn La Cao đẳng

Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

2 MN020 Giàng A Của 06/12/1997 Mông Bon Trỏ Phiêng Cằm Sơn La Cao đẳng
Sư phạm Mầm 

non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

3 MN021 Hoàng Thị Cúc 10/8/2002 Thái Bản Kíu Phù Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

4 MN022 Đinh Thị Bích Giang 22/8/2002 Mường Noong Pùng Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

5 MN023 Sồng Thị Hà 07/10/2003 Mông Co Mon
Phiêng 

Khoài
Sơn La Đại học

Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

6 MN024 Lò Thúy Hằng 20/9/2003 Thái Phiêng Ban 1 Bắc Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

7 MN025 Đinh Hoàng Thanh Huyền 02/08/2002 Mường Phiêng Ban 1 Bắc Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

8 MN026 Lờ Lao Lanh 19/11/2003 Mông Lao Khô 1
Phiêng 

Khoài
Sơn La Đại học

Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

9 MN027 Dừ Thị Linh 03/10/2004 Mông Pom Khốc Lóng Phiêng Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

10 MN028 Cầm Thị Mai Loan 03/12/1996 Thái Trung Tâm 1 Thu Cúc Phú Thọ Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

11 MN029 Tếnh Thị Mai 12/12/2003 Mông Bó Hin Lóng Phiêng Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng
Chuyên ngành

Vị trí dự tuyểnSố báo danh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Đối 

tượng 

ưu tiên

STT Dân tộc

Thường trú Trình độ chuyên môn

Họ và Tên

12 MN030 Lò Thị Mai 31/7/1998 Thái Bản Phúc Tạ Khoa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

13 MN031 Lò Thúy Mơ 31/8/2002 Thái Chiềng Hạ Phù Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

14 MN032 Vũ Trang Nhung 14/9/1988 Kinh Tiểu khu 1 Bắc Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
Giáo viên mầm non hạng III

15 MN033 Đèo Kim Thị Oanh 08/11/2003 Thái Sẳng Sang Muổi Nọi Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

16 MN034 Lò Thị Sáng 16/6/1995 Thái Bùa Chung 1 Gia Phù Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

17 MN035 Hà Thị Thảo 02/12/1994 Thái Nà Mạc Gia Phù Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

18 MN036 Hà Thu Uyên 29/11/2003 Thái Tiến Phong Phù Yên Sơn La Cao đẳng
Giáo dục 

Mầm non
DTTS Giáo viên mầm non hạng III

Tổng số: 36 thí sinh



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng
Chuyên ngành

1 KTV001 Đinh Thị Chiếc 24/12/1998 Mường Quế Sơn Chiềng Sại Sơn La Đại học Kế toán DTTS Kế toán viên

2 KTV002 Đinh Thu Hiền 06/5/1997 Mường Phiêng Ban 1 Bắc Yên Sơn La Đại học Kế toán DTTS Kế toán viên

3 KTV003 Hoàng Thị Loan 19/7/2002 Mường Bản Pe Bắc Yên Sơn La Đại học Kế toán DTTS Kế toán viên

4 KTV004 Đinh Thị Hồng  Mến 16/6/1990 Mường Tiểu khu 3 Bắc Yên Sơn La Đại học Kế toán DTTS Kế toán viên

5 KTV005 Hà Thị Trang 20/01/2001 Mường

Ngách 24, số 

nhà 01, ngõ 

136, đường 3/2

Tô Hiệu Sơn La Đại học Kế toán DTTS Kế toán viên

UBND XÃ BẮC YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC

DANH SÁCH 

THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025, NGÀY 10/01/2026 

(Kèm theoThông báo số 21/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

PHÒNG THI VẤN ĐÁP SỐ: 01

Tổng số: 10 thí sinh

STT Dân tộc

Thường trú
Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Ngày, tháng, 

năm sinh

Số báo 

danh

VTVL: Kế toán viên, Mã số: 06.031

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Bắc Yên

Trình độ chuyên môn

Họ và Tên



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

I

1 THCSGDCD001 Hà Văn Dục 04/7/1997 Thái Bản Xa Gia Phù Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

2 THCSGDCD002 Đinh Thị Đào 12/5/1996 Mường Bản Nà Dòn Chiềng Sại Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

3 THCSGDCD003 Đinh Thị Thu Lệ 02/11/2003 Mường Bản Ngậm Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

4 THCSGDCD004 Hà Thị Lệ 22/8/1998 Mường Yên Thịnh Mường Cơi Sơn La Đại học Chính trị học DTTS Giáo viên THCS hạng III

5 THCSGDCD005 Sồng A Lệ 06/08/1999 Mông  Pá Toong Phiêng Pằn Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

6 THCSGDCD006 Lừ Thị Liên 18/10/1993 Thái Bản Khoa Tạ Khoa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

7 THCSGDCD007 Hoàng Thị Ngần 08/11/1988 Mường Tiểu khu 2 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

8 THCSGDCD008 Đặng Đan Ngọc 09/5/2003 Mường Tiểu khu 2 Bắc Yên Sơn La Đại học
Giáo dục Công 

dân
DTTS Giáo viên THCS hạng III

9 THCSGDCD009 Phàng A   Xú 10/02/1996 Mông Suối Vạch Kim Bon Sơn La Cao đẳng
Giáo dục Công 

dân
DTTS Giáo viên THCS hạng III

10 THCSGDCD010 Và A Sà 10/5/1996 Mông Co Dâu Nậm Ty Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

11 THCSGDCD011 Hạng A Sáu 20/3/2000 Mông
Trang Dua 

Hang
Tà Xùa Sơn La Đại học

Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

12 THCSGDCD012 Mùa A Tồng Mông Làng Chếu Tà Xùa Sơn La Đại học
Giáo dục 

Chính trị
DTTS Giáo viên THCS hạng III

UBND XÃ BẮC YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC

DANH SÁCH 

THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025, NGÀY 10/01/2026 

(Kèm theoThông báo số 21/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

PHÒNG THI VẤN ĐÁP SỐ: 01

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở  Hồng Ngài

Tổng số: 12 thí sinh

Giáo viên Giáo dục Công dân 

Đối 

tượng ưu 

tiên

Vị trí dự tuyển

Giáo viên THCS hạng III, Mã số V.07.04.32

STT Số báo danh Họ và Tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Dân tộc

Thường trú Trình độ chuyên môn



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

I

1 THCSL001 Lầu A Chờ 13/3/1995 Mông Lung Tang Bắc Yên Sơn La Đại học
Sư phạm Vật 

Lý
DTTS Giáo viên THCS hạng III

II

1 THCSMT001 Phan Hoàng Hà 27/4/2003 Thái Bản Hẹo Tô Hiệu Sơn La Đại học
Sư phạm Mỹ 

thuật
DTTS Giáo viên THCS hạng III

2 THCSMT002 Nguyễn Thu Hiền 20/01/2001 Kinh Phiêng Ban 1 Bắc Yên Sơn La Đại học
Sư phạm Mỹ 

thuật
Giáo viên THCS hạng III

3 THCSMT003 Mùa Thị Trư 01/2/1991 Mông Pà Háng Pà Cò Phú Thọ Đại học
Sư phạm Mỹ 

thuật
DTTS Giáo viên THCS hạng III

III

1 THCSV001 Lê Khánh Hòa 24/7/2003 Kinh Chiềng Kim Yên Châu Sơn La Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn
Giáo viên THCS hạng III

2 THCSV002 Ngần Khánh Ly 20/8/2002 Thái Bản Pa Tường Hạ Sơn La Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn
DTTS Giáo viên THCS hạng III

3 THCSV003 Châu Thị Vui 02/12/2003 Dao Bản En Chiềng Sại Sơn La Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn
DTTS Giáo viên THCS hạng III

4 THCSV004
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 07/10/2003 Kinh Nong Bình Chiềng Sung Sơn La Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn
Giáo viên THCS hạng III

IV

Vị trí dự tuyểnSTT Họ và Tên

Thường trú Trình độ chuyên môn Đối 

tượng ưu 

tiên

Số báo danh

Giáo viên Lý

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở  Hồng Ngài

Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở  Song Pe

Giáo viên Mỹ thuật 

Dân tộc

UBND XÃ BẮC YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC

DANH SÁCH 

THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (VẤN ĐÁP) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025, NGÀY 10/01/2026 

(Kèm theoThông báo số 21/TB-HĐTD ngày 09/01/2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025)

PHÒNG THI VẤN ĐÁP SỐ: 02

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giáo viên Ngữ văn 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Bắc Yên

Giáo viên Toán học 

Giáo viên THCS hạng III, Mã số V.07.04.32



Bản/Tiểu khu Xã/Phường Tỉnh
Trình  độ 

Văn bằng

Chuyên 

ngành

Vị trí dự tuyểnSTT Họ và Tên

Thường trú Trình độ chuyên môn Đối 

tượng ưu 

tiên

Số báo danh Dân tộc

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

I

1 THCST001 Đinh Thị Hằng 20/10/1991 Mường Bản Trò 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Sư phạm 

Toán 
DTTS Giáo viên THCS hạng III

2 THCST002 Lê Thị Thanh 12/11/1992 Kinh Nà Khằm Gia Phù Phù Yên Đại học
Sư phạm 

Toán - Lý
Giáo viên THCS hạng III

V

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Bắc Yên

1 THCSSH001 Lò Văn Mẫn 26/02/1990 Thái Tiểu khu Mo 1 Phù Yên Sơn La Đại học
Sư phạm 

Sinh học
DTTS Giáo viên THCS hạng III

2 THCSSH002 Lò Khánh Ly 31/12/2003 Thái Bản Hịa Mường Lầm Sơn La Đại học
Sư phạm 

Sinh học
DTTS Giáo viên THCS hạng III

3 THCSSH003 Hà Thúy   Vân 11/12/1991 Thái Chiềng Thượng Phù Yên Sơn La Đại học
Sư phạm 

Sinh Hóa
DTTS Giáo viên THCS hạng III

4 THCSSH004 Đinh Thị Thuận   Yến 26/10/1989 Mường Tiểu khu 4 Phù Yên Sơn La Đại học
Sư phạm 

Sinh học
DTTS Giáo viên THCS hạng III

Giáo viên Sinh học 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  xã Bắc Yên

Tổng số: 14 thí sinh
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